
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG KHÊ NĂM HỌC 2025 - 2026
(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SGDĐT ngày        tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Hoàng Thị Ngọc Diệp 24/07/2010 Bệnh viện Ba Bể, tỉnh
Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 1 0 3 7.5 5.4 16.9

2 Triệu Vũ Gia Như 01/02/2010 Bệnh viện Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 1 0 3.25 7 4.2 15.45

3 Giàng Thị Tuyết Nguyệt 06/04/2010 Thôn Đán Mẩy - Nam
Mẫu - Ba Bể - Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Mông Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 1 0 2 6 2.4 11.4

4 Triệu Thị Phương Chinh 14/04/2010 Bệnh viện, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 0

5 Đồng La Dũng 16/11/2010 Trạm Y Tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 0

6 Hoàng Vĩnh Dương 07/11/2010 Thôn nà hai xã quảng khê
huyện Ba Bể tỉnh bắc kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 0

7 Hoàng Thi Minh Hiền 28/09/2010 Chẻ Pang- Cao Tân- Pác
Nặm - Bắc Kạn

Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Mông Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 0

8 Lý Kim Hiền 24/02/2009 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 0

9 Lý Khải Mạnh 24/01/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ. Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 0

10 Lý Lường Môn 21/11/2010 Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 0

11 Triệu Thảo Nguyên 08/08/2010 Bệnh viện Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 0

12 Triệu Khải Thiết 27/05/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 0

13 Ma Quang Thực 19/12/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 0

14 Dương Bình Yên 17/08/2010 Trung tâm y tế, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Nùng Trường PTDTNT Ba Bể 2025 THCS 0

15 Hoàng Nguyễn Như
Quỳnh 22/05/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể -

Bắc Kạn
Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 5.75 9 7.2 22.95

16 Vũ Trọng Quốc 22/02/2010

Trạm Y Tế Xã Quảng
Khê huyện Ba Bể tỉnh
Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày

Trường THCS&THPT
Quảng Khê 2025 THCS 1 0 6.75 6.75 6 22

17 Hoàng Thu Hưởng 24/04/2010 Nà Đứa, Đồng Phúc, Ba
Bể, Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 4.75 8 8 21.75

18 Mã Dương Ngân Hà 04/04/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.75 8.75 7.8 21.3

19 Triệu Ngọc Hà 12/01/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 5.25 6.75 8 21
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20 Hoàng Thị Thúy Hường 11/02/2010 Bệnh viện Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 5 7.25 7.6 20.85

21 Đổng Trà My 03/10/2010 Trạm y tế xã Chu Hương
- Ba Bể

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 5 7.75 6.4 20.15

22 Lý Vũ Phong 01/10/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 4 6.75 8.4 20.15

23 Dương Tường Vy 12/09/2010 Xã Quảng Khê, huyện Ba
Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 6 7.5 5.4 19.9

24 Hoàng Diệu Thu 28/06/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 6 6.5 6 19.5

25 Triệu Thị Tuyết Mai 20/04/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 6.75 6 5.4 19.15

26 Triệu Thị Xoan 15/01/2010 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 4.5 8 5.6 19.1

27 Hoàng Văn Liều 17/09/2010
Trạm y tế xã Quảng Khê
huyện Ba Bể tỉnh Bắc
kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 5.75 5.5 6 18.25

28 Triệu Thị Yến Chi 24/04/2010 TT y tế huyện  Ba Bể -
Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 3.75 8.25 5.2 18.2

29 Triệu Hoàng Huyền 24/05/2010 Bệnh viện Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.75 7 7 17.75

30 Nguyễn Duy Thái 12/05/2010 Huyện Chợ Đồn, Bắc
Kạn

Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 5.25 6 5.4 17.65

31 Hoàng Dương Châu 02/11/2010 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bắc Kạn

Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.75 7.25 5.4 17.4

32 Dương Như Ngọc 30/08/2010 Bệnh viện  Ba Bể  Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Hmôn

g
Trường THCS Đồng
Phúc 2025 THCS 1 0 4.25 7.5 4.6 17.35

33 Đồng Quang Thái 24/01/2010 Bản Pjạc Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 5.75 6 4.6 17.35

34 Hứa Minh Nguyệt 23/12/2010 Bệnh viện huyện Ba
Bể_Tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 3.5 8 4.8 17.3

35 Nông Thị Quỳnh Hoa 27/06/2010 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 4 7.5 4.8 17.3

36 Triệu Hoàng Lam 22/02/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 4 7 5 17

37 Lý Ngọc Hoan 12/09/2010 Huyện Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 4.5 7 4.4 16.9

38 Nguyễn Thị Thanh Ngà 08/02/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể
_Tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 4 7.25 4.6 16.85

39 Hoàng Thị Khánh Ly 18/03/2010 Bệnh viện Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 3.25 7 5.4 16.65

40 Phạm Hoàng Dũng 28/07/2009 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 4 5.5 6 16.5

41 Trịnh Thị Thu Uyên 24/06/2010 Thôn Cốc Tộc, Nam
Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 4.5 5.5 5.2 16.2
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42 Đồng Thị Bích Đào 10/02/2010 Huyện Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.25 7 4.2 15.45

43 Đồng Đức Hải 05/10/2010 Huyện Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.25 6.5 4.6 15.35

44 Mùng Tuấn Dũng 27/10/2010 Huyện Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 4.5 6 3.8 15.3

45 Hoàng Thanh Tuyền 21/09/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 3.5 5.75 5 15.25

46 Đồng Hoàng Hải Đăng 16/10/2010 Quảng Khê - Ba Bể Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 4 5.75 4.4 15.15

47 Dương Minh Tiến 18/03/2010 Trạm y tế Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 3.75 6.75 3.6 15.1

48 Triệu Thị Yến Vy 12/11/2010 Bệnh viện Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 3.25 6.75 4 15

49 Dương Phương Thảo 01/08/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.75 6 5.2 14.95

50 Triệu Ngọc Diệp 20/02/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.5 5.75 4.4 14.65

51 Dương Quang Tiệp 13/05/2010 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.5 6.5 3.6 14.6

52 Đàm Tuấn Kiệt 05/12/2010 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.5 6.25 3.8 14.55

53 Hà Minh Quân 26/12/2010 Bện viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn Tày TRƯỜNG TH VÀ THCS

NAM CƯỜNG 2025 THCS 1 0 2.75 6 4.6 14.35

54 Nguyễn Quốc Việt 14/09/2010 Huyện Chợ Đồn, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 4.25 5.25 3.8 14.3

55 Vũ Thùy Dương 11/02/2010 Bệnh viện đa khoa Bắc
Kạn_tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 3.25 7 3 14.25

56 Lý Hoàng Tư 17/05/2010 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.75 6 3.4 14.15

57 Triệu Thị Minh Tuyết 22/11/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.25 5.25 4.6 14.1

58 Hà Việt Phú 14/08/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.5 4.75 5.6 13.85

59 Lầu Hải Việt 25/12/2010
Thôn Đán Mẩy - Xã Nam
Mẫu - Huyện Ba Bể -
Tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Mông TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 5.25 3.25 4.2 13.7

60 Trần Thị Xâm 06/04/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.5 6.25 2.8 13.55

61 Ma Thế Mạnh 04/12/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 3.5 4.75 4.2 13.45

62 Lường Thị Thảo Nguyên 22/01/2010 Bệnh viện Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.25 6.25 3.6 13.1

63 Tô Thanh Trúc 23/11/2010 Bệnh viện Bắc Kạn Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 1.75 4.5 5.8 13.05
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64 Giàng Thị Lan 18/07/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
Bắc Kạn

Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Mông Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.25 6 3.8 13.05

65 Thào Thị Hoa 22/12/2010
Trạm Y tế xã Đà Vị,
huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Hmôn

g
Trường PTDTBT THCS
Xuân Lạc 2025 THCS 1 0 3 6 3 13

66 Hoàng Dương Phúc 07/01/2010 Bệnh viên Đa Khoa tỉnh
Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.5 5.25 3.2 12.95

67 Đàm Duy Trịnh 04/02/2010 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.5 4.5 3.8 12.8

68 Ma Thiên Văn 03/05/2010 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3 6 2.8 12.8

69 Đàm Văn Khiêm 14/11/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.25 5.25 3.2 12.7

70 Tô Trung Dũng 15/08/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.75 4.75 4.2 12.7

71 Hà Hồng Quân 29/03/2010 Trạm y tế xã Đồng Phúc -
Ba Bể -  Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.75 5.5 3.4 12.65

72 Hoàng Anh Vân 02/08/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 2.25 5.75 3.4 12.4

73 Dương Xuân Giáp 13/08/2010 Thôn Khâu Qua, Nam
Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn

Hmôn
g

Trường PTDTBT THCS
Xuân Lạc 2025 THCS 1 0 3.25 4.25 3.8 12.3

74 Lý Thị Huyền 31/07/2010 Bệnh viện Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 3.25 5 2.8 12.05

75 Sằm Hải Đăng 06/12/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.75 6.25 2 12

76 Triệu Thị Thương 28/01/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 1.5 6.25 3.2 11.95

77 Ma Thị Diễm Thời 13/05/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 2.25 5 3.6 11.85

78 Hoàng Duy Lâm 14/07/2010 Bệnh viện Đa khoa huyện
Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Khang

Ninh 2025 THCS 1 0 2 4.25 4.6 11.85

79 Lâm Văn Luận 21/08/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Nùng Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.25 5.5 2 11.75

80 Đàm Thu Thủy 18/08/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.25 5.5 3 11.75

81 Ma Thị Thanh Tuyền 14/12/2010 Quảng Khê, Ba bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 3.75 5 2 11.75

82 Triệu Thúy Nhàn 10/04/2010 Huyện Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 1.75 6 2.8 11.55

83 Nông Thị Yến Nhi 07/06/2010
Trạm y tế xã Bằng Phúc,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc
Kạn

Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn X Tày Trường TH&THCS Bằng

Phúc 2025 THCS 1 0 1 6.5 3 11.5

84 Mê Đức Xuyên 19/07/2010 Nà Đứa -  Đồng Phúc -
Ba Bể - Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.25 5 3.2 11.45

85 Hoàng Trung Kiên 29/01/2010 Trung tâm y tế huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn Tày TRƯỜNG TH VÀ THCS

NAM CƯỜNG 2025 THCS 1 0 2.5 5.75 2.2 11.45
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86 Triệu Hữu Tính 09/02/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 1.75 5.25 3.4 11.4

87 Đặng Minh Tuấn 17/04/2010 Huyện Thông Nông, Cao
Bằng

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.75 4.5 3 11.25

88 Ma Xuân Trường 14/04/2010 Trạm y tế xã Đồng Phúc -
Ba Bể -  Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 1.5 6.25 2.4 11.15

89 Dương Thế Vinh 24/01/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 1.5 4 4.6 11.1

90 Hoàng Sơn Quỳnh 13/05/2009 Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.75 3.5 3.2 10.95

91 Triệu Thị Linh 24/07/2010 Bệnh viện  Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 1.5 6 2.4 10.9

92 Hoàng Gia Thiên 30/10/2010 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.25 6 1.6 10.85

93 Đồng Đình Đức 02/11/2010 Bệnh viện huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn Tày TRƯỜNG TH VÀ THCS

NAM CƯỜNG 2025 THCS 1 0 1.25 5 3.6 10.85

94 Hoàng Vần Chán 29/03/2010  Xã Triệu Nguyên -
Nguyên Bình - Cao Bằng

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.5 4.5 2.8 10.8

95 Trần Bế Thị Thu Hằng 26/09/2010 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Nùng Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.25 4.5 3 10.75

96 Hoàng Mùi Chuổng 10/07/2009  Xã Triệu Nguyên -
Nguyên Bình - Cao Bằng

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 1.5 6 2.2 10.7

97 Sằm Văn Tiến 25/06/2010 Trạm Y tế xã Nghiên
Loan, Pác Nặm

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.25 5 2 10.25

98 Triệu Chu Bin 10/10/2010 Bệnh viện Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.25 4 3 10.25

99 Nông Bảo Nghiệp 03/08/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2 4.75 2.4 10.15

100 Lý Liên Hải 22/03/2010 Bệnh viện Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 0.75 4.75 3.4 9.9

101 Ma Nhật Huyến 23/07/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 1.75 2.5 4.6 9.85

102 Triệu Văn Thượng 07/03/2010 Quảng Khê - Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2 5 1.8 9.8

103 Hoàng Triệu Vĩ 09/09/2010 Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 0.5 5.25 3 9.75

104 Ma Thị Thoa 25/12/2010 Trung tâm y tế huyện  Ba
Bể, tỉnh  Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 1.25 4.25 3.2 9.7

105 Hà Văn Hùng 30/09/2010 Trung tâm y tế ĐạTẻh Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 1.5 5 2.2 9.7

106 Đồng Quốc Anh 22/01/2010 Trung tâm y tế huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn Tày TRƯỜNG TH VÀ THCS

NAM CƯỜNG 2025 THCS 1 0 2.5 2.75 3.4 9.65

107 Hoàng Thị Bích Ngọc 20/12/2010 Bệnh viện huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 0.25 3 5.4 9.65
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108 Triệu Thị Anh 10/08/2010 Khang Ninh, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS Khang

Ninh 2025 THCS 1 0 1 3.75 3.8 9.55

109 Hoàng Thế Trì 24/01/2010 Trạm y tế Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 2 3.75 2.8 9.55

110 Triệu Hoàng Thái 28/07/2010 Bệnh viện huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn Tày TRƯỜNG TH VÀ THCS

NAM CƯỜNG 2025 THCS 1 0 1.75 3.75 3 9.5

111 Triệu Khải Yên 08/07/2010 Quảng Khê - Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2 3.25 3.2 9.45

112 Hoàng Chiến Công 20/11/2010 Trung tâm y tế Ba Bể -
Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.25 2 4.2 9.45

113 Bàn Thị Xuân Mai 24/08/2010 Huyện Ba Bể, Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 1.25 5.25 1.8 9.3

114 Ma Đỗ Mười 15/11/2010 Bệnh viện Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 1.25 3.25 3.8 9.3

115 Hà Hồng Vân 16/03/2010 Quảng Khê, Ba Bể, Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 1.25 5 2 9.25

116 Nông Hứa Dũng 27/07/2010
Trạm y tế xã Nghiên
Loan - Pác Nặm - Bắc
Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 2.5 1.75 3.8 9.05

117 Lý Liên Hoài 13/10/2010 Bệnh viện  Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 1 3.75 3.2 8.95

118 Triệu Hữu Chiến 21/11/2010 Thôn nà hai Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 2.25 3 2.6 8.85

119 Triệu Hoàng Lâm 22/07/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 1.25 3.5 3 8.75

120 Hoàng Thiện Nhân 05/12/2010 Bệnh viện huyện Ba
Bể_Tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày TH&THCS Nam Mẫu 2025 THCS 1 0 2.25 2 3.4 8.65

121 Nông Ánh Vân 08/07/2010 Trung tâm y tế huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn,
Bắc Kạn X Tày TRƯỜNG TH VÀ THCS

NAM CƯỜNG 2025 THCS 1 0 0.75 4 2.6 8.35

122 Hoàng Ngọc Yên 26/08/2010 Trạm y tế xã Đồng Phúc -
Ba Bể -  Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 0.75 3 3.6 8.35

123 Hoàng Văn Tài 19/03/2010 Trạm y tế xã Hoàng Trĩ Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 1 2.75 3.4 8.15

124 Triệu Trung Dũng 14/10/2010 Trạm y tế xã Đồng Phúc -
Ba Bể -  Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2 2.5 2.6 8.1

125 Lý Khải Cường 19/11/2010 Trạm Y Tế xã Hoàng Trĩ
- Huyện Ba Bể - Bắc Kạn

Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường TH&THCS

Hoàng Trĩ 2025 THCS 1 0 0.25 3 3.8 8.05

126 Triệu Đình Trìu 08/10/2010 Bệnh viện Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 0.5 4 2 7.5

127 Triệu Quang Hùng 02/04/2010 Bắc Kạn Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 1.75 2.5 2.2 7.45

128 Hoàng Ngọc Vũ 11/09/2010 Xã Khang Ninh, huyện
Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Dao Trường THCS Khang

Ninh 2025 THCS 1 0 0.75 1.75 3.8 7.3

129 Hoàng Thật Chuẩn 20/11/2010 Trung tâm y tế  Ba Bể -
Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn Tày Trường THCS Đồng

Phúc 2025 THCS 1 0 2.25 1.75 2.2 7.2
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130 Hoàng Lý Thanh Thảo 26/10/2010 Quảng Khê - Ba Bể - Bắc
Kạn

Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc
Kạn X Tày Trường THCS&THPT

Quảng Khê 2025 THCS 1 0 1.75 3 1.4 7.15
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